SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Trường THPT Tiểu La                                                        Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

  
THỜI KHÓA BIỂU 
MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG , HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2021-2022
Áp dụng từ ngày 06 tháng 09 năm 2021
	Thứ

Tiết
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU



	1
	10/7      10/9
	10/2      10/3
	10/5
	

	2
	10/7      10/9
	10/2      10/3
	10/5
	

	3
	             10/8
	10/1      10/4
	
	10/6

	4
	             10/8
	10/1      10/4
	
	10/6

	GV
	Niêm     Niêm
	Vinh     Vinh
	Vinh
	Tuy

	7
	12/2                 12/4      11/8
	            12/8      12/9
	  11/7       11/1
	11/2           11/5

	8
	12/2                 12/4      11/8
	            12/8      12/9
	  11/7       11/1
	11/2           11/5

	9
	12/1      12/3    12/5     `12/6
	12/7      12/10
	11/6                         11/9
	11/3           11/4

	10
	12/1      12/3    12/5      12/6
	12/7      12/10
	11/6                         11/9
	11/3           11/4

	GV
	An       An     Vinh     Vinh
	Đính     Đính
	 Vinh       Sơn            Sĩ
	Vinh         Vinh


Lưu ý :  CA SÁNG
 Các lớp :  K10: 10/1,2,6,7,8;                                   Học các tuần : 1,3,5,7,9,11,13,15,17.

 Các  lớp  : K10: 10/3,4,5,9  ;                                   Học các tuần : 2,4,6,8,10,12,14,16,18.

                  CA CHIỀU

  Các lớp : K 11: 11/2,3,6,7;  K12: 12/1,2,4,5,7,8 . Học các tuần : 1,3,5,7,9,11,13,15,17.

 Các  lớp : K11:11/1,4,5,8,9;  K12: 12/3,6,9.10.     Học các tuần : 2,4,6,8,10,12,14,16,18.
                                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Trường THPT Tiểu La                                                        Độc lập- Tự do – Hạnh phúc


THỜI KHÓA BIỂU MÔN THỂ DỤC,  HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2021-2022
Áp dụng từ ngày 06 tháng 09 năm 2021
	Thứ

Tiết
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU



	1
	10/5     10/8
	10/1
	10/3
	10/7

	2
	10/5     10/8
	10/1
	10/3
	10/7

	3
	10/6     10/9
	10/2
	10/4
	

	4
	10/6     10/9
	10/2
	10/4
	

	GV
	             Tuy      An
	Sơn
	Sơn
	Tuy

	7
	12/1       12/6          11/1
	    12/3                   12/10
	12/5     11/6          11/3
	11/8

	8
	12/1       12/6          11/1
	    12/3                   12/10
	12/5     11/6          11/3
	11/8

	9
	12/2       12/7          11/2
	    12/4      12/8      12/9
	    11/7          11/4
	11/9      11/5

	10
	12/2       12/7          11/2
	    12/4      12/8      12/9
	    11/7          11/4
	11/9      11/5

	GV
	    Niêm     Tuy         Đính
	Niêm    Tuy     Sơn
	Niêm     An          Đính
	An       Đính


· Lớp dạy:
1/ Phan Châu Niêm   :  12/1,2,3,4,5.                  4/  Nguyễn Tuy  :  10/5,6,7 ; 12/6,7,8.

2/ Nguyễn ngọc Đính : 11/1,2,3,4,5.                  5/ Phan Văn An  : 11/6,7,8,9, 10/8,9.
3/ Hồ Xuân Sơn          : 10/1,2,34; 12/9,10.
                                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

